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QUY TẮC BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành theo Quyết định số 173/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011

 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)
Trên cơ sở xem xét Người được bảo hiểm tiến hành kinh doanh được mô tả trong Phụ lục bảo hiểm, và với mục đích tham gia bảo hiểm bằng việc gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm đến Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO (được gọi là “PJICO”) và Giấy yêu cầu bảo hiểm này sẽ là cơ sở của hợp đồng và được xem xét là yếu tố cấu thành của hợp đồng bảo hiểm khi đã thanh toán và đồng ý thanh toán phí bảo hiểm quy định trong phụ lục bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm như vậy.

PJICO thoả thuận rằng bất kỳ người lao động nào nằm trong Hợp đồng lao động của Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn hay bị bệnh nghề nghiệp trong thời hạn bảo hiểm trong khi làm việc cho Người được bảo hiểm, PJICO sẽ căn cứ vào điều kiện, điều khoản, điểm loại trừ, cam kết, bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm đền bù cho người lao động theo Bộ Luật Lao động của Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành luật và sẽ thanh toán các phí tổn và các chi phí phát sinh thêm của Người được bảo hiểm theo nội dung cam kết bằng văn bản với PJICO và trong trường hợp này PJICO sẽ có trách nhiệm đối với khoản tiền vượt quá Số tiền bảo hiểm được ghi trong Phụ lục của đơn bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm này tuân theo Luật pháp Việt nam.

I. PHẠM VI BẢO HIỂM

Đơn bảo hiểm này sẽ bồi thường trong trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật tạm thời của người lao động do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp gây ra và phát sinh trong thời gian thuê mướn lao động của Người được bảo hiểm.

1. Chi phí y tế (bao gồm các chi phí nằm viện) theo Số tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm lựa chọn.

2. Lương thuần đầy đủ hàng tháng trong thời gian điều trị y tế: theo giới hạn do Người được bảo hiểm lựa chọn.

3. Trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (từ 81% trở lên): 30 tháng lương (hoặc nhiều hơn tuỳ theo lựa chọn của Người được bảo hiểm).

4. Trong trường hợp thương tật bộ phận và vĩnh viễn: bồi thường theo bản Phụ lục bảo hiểm kèm theo. Bồi thường theo tỷ lệ 100% Số tiền bảo hiểm về tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

II. ĐIỂM  LOẠI TRỪ

PJICO sẽ không có trách nhiệm trong trường hợp:

a. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo một thoả thuận ngoài trách nhiệm quy định trong Luật Lao động.

b. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm đối với người lao động thuộc chủ thầu độc lập do Người được bảo hiểm sử dụng.

c. Bất kỳ người lao động nào làm thuê cho Người được bảo hiểm mà không phải là “người làm thuê” theo nghĩa của Luật pháp quy định.

d. Khoản tiền mà Người được bảo hiểm được phép đòi từ bất kỳ bên nào nhưng không có thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và bên đó.

e. Bất kỳ thương tật nào do tai nạn hoặc bệnh tật được quy là do chiến tranh, hành động ngoại xâm, xâm lược, thái độ thù địch, hoạt động chiến tranh (dù có tuyên bố hay không), nội chiến, nổi loạn, nổi dậy, cách mạng, khởi nghĩa hoặc quân sự hay cướp chính quyền.

f. Bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp bị gây ra bởi hoặc được quy cho hay phát sinh từ:

i. Nguyên liệu vũ khí hạt nhân

ii. I on hoá bức xạ hoặc nhiễm chất phóng xạ của các hạt nhân hoặc chất thải hạt nhân do đốt cháy hạt nhân và vì mục đích của điểm loại trừ này việc đốt cháy hạt nhân bao gồm cả quá trình tự phân hạt nhân.

g. Bất kỳ thương tật nào của người lao động do tai nạn nếu chứng minh được rằng tai nạn gây ra cho người lao động do ảnh hưởng trực tiếp của rượu hoặc thuốc phiện gây ra mà không được bác sỹ kê đơn, trừ khi Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm theo Luật pháp quy định.

h. Mất khả năng lao động hoặc tử vong do cố ý gây thương tích hoặc cố ý làm thương tật trầm trọng thêm.

i. Tai nạn, thương tật, bệnh nghề nghiệp xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

j. Bất kỳ trách nhiệm nào có tính chất trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc quy cho là hoặc phát sinh từ sản xuất, cung cấp, xử lý hay chế biến khoáng chất amiăng hoặc các sản phẩm có liên quan đến chất amiăng.

k. Thương tật của người lao động phát sinh từ đánh lộn trừ trường hợp do phải bảo vệ tính mạng của bản thân.

III. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM


1. Đơn bảo hiểm và phụ lục bảo hiểm này sẽ được xem là một bộ phận của Hợp đồng và bất kỳ từ ngữ hay thành ngữ có ý nghĩa cụ thể nào trong tất cả các phần của Đơn bảo hiểm hoặc Phụ lục bảo hiểm này đều mang cùng một ý nghĩa như vậy ở bất cứ phần nào trong Đơn và Phụ lục bảo hiểm.


2. Trong trường hợp không bị ngăn cấm của Pháp luật, Người được bảo hiểm phải tôn trọng, tuân thủ, thực hiện các Điều quy định của Đơn bảo hiểm này trong bất kỳ thời gian nào.


3. Tính trung thực của bản khai và các câu trả lời trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm của PJICO để thực hiện thanh toán bồi thường trong đơn bảo hiểm này và sẽ là cơ sở của Hợp đồng bảo hiểm này.


4. Mọi khai báo hoặc thông tin được cung cấp hoặc thực hiện theo đơn bảo hiểm này sẽ được gửi đến PJICO bằng văn bản.


5. Người được bảo hiểm sẽ phải thực hiện tất cả những biện pháp đề phòng thích hợp để ngăn chặn tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động và phải tuân theo tất cả những nghĩa vụ và yêu cầu do Luật pháp quy định.


6a. Trong trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp xảy ra phát sinh khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải thông báo đầy đủ thông tin chi tiết cho PJICO trong vòng 72 tiếng đồng hồ từ khi phát hiện ra tai nạn.


6b. Tất cả thư khiếu nại, lệnh, kiện cáo phải được thông báo hoặc chuyển đến PJICO ngay sau khi Người được bảo hiểm nhận được. Người được bảo hiểm cũng phải thông báo cho PJICO ngày khi nhận biết được bất kỳ cuộc khởi tố, điều tra sắp tới hoặc những câu hỏi thẩm tra về tính mạng cùng với bất kỳ phát hiện nào về tai nạn hoặc bệnh tật của người lao động.


7. Việc cam kết bồi thường hoặc thanh toán tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO. PJICO được quyền, nếu có yêu cầu, tiếp quản và chỉ đạo thay Người được bảo hiểm nhằm bảo vệ và thanh toán bất kỳ khiếu nại đòi bồi thường hoặc tổn thất nào và có đầy đủ quyền quyết định của mình trong việc hướng dẫn quy trình và giải quyết khiếu nại xảy ra và Người được bảo hiểm phải cung cấp thông tin và hỗ trợ PJICO yêu cầu.


8. Nếu tính chất kinh doanh ghi trong Phụ lục bảo hiểm bị thay đổi dẫn đến mức độ rủi ro tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp tăng lên ảnh hưởng đến Người lao động trong quá trình sử dụng lao động của Người được bảo hiểm thì hiệu lực của Đơn bảo hiểm này sẽ bị dừng lại đối với Người lao động bị ảnh hưởng đó trừ khi Người được bảo hiểm đã được PJICO chấp thuận bằng văn bản cho trường hợp thay đổi này trước khi xảy ra tai nạn hoặc phát hiện ra bệnh nghề nghiệp của người lao động.


9. PJICO có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm này bằng thông báo thư đảm bảo cho Người được bảo hiểm trước 14 ngày tại địa chỉ được biết cuối cùng. Trong trường hợp như vậy, PJICO sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm sau khi trừ đi phí bảo hiểm thực tế cho thời gian Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực đối với một khoản tối thiểu là 50USD mà Người được bảo hiểm phải chịu.


Đơn bảo hiểm này có thể bị huỷ bỏ vào bất kỳ thời điểm nào nếu Người được bảo hiểm có thông báo bằng văn bản trước 7 ngày cho PJICO và với điều kiện là không có khiếu nại nào xảy ra trong thời gian đơn bảo hiểm có hiệu lực, Người được bảo hiểm được phép nhận khoản phí hoàn lại có khấu trừ tối thiểu 50USD và theo sự điều chỉnh phí bảo hiểm được quy định trong điều kiện và điều khoản đơn bảo hiểm.


Trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về Luật pháp hay thay thế bằng Luật pháp khác, PJICO có quyền huỷ bỏ đơn bảo hiểm này hoặc có thể cho phép Đơn bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực đồng thời phải tính thêm phí bảo hiểm.


10. Nếu bất kỳ ốm đau hoặc thương tật nào xuất hiện từ trước khi tai nạn xảy ra hoặc xảy ra sau tai nạn nhưng không gây ra cùng hậu quả hoặc làm cho hậu quả trầm trọng thêm, PJICO chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả của tai nạn không bị trầm trọng thêm do ốm đau hay thương tật trước đó gây ra.


11. Bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến một hoặc nhiều khiếu nại đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm này, PJICO có thể thanh toán cho Người được bảo hiểm đầy đủ số tiền bảo hiểm quy định và dừng việc hướng dẫn bào chữa hay tố tụng và PJICO không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra cho Người được bảo hiểm vì viện lý do cho hành động hay thiếu tinh thần trách nhiệm của PJICO đối với việc tố tụng hay bào chữa về các khiếu nại đó và PJICO cũng không có trách nhiệm đối với những phí tổn hay chi phí phát sinh của Người được bảo hiểm hay bất kỳ người khiếu nại hoặc người thứ ba nào khác sau khi PJICO đã dừng việc hướng dẫn như vậy.


12. Bảo hiểm khác: trường hợp phát sinh khiếu nại của đơn bảo hiểm này tại bất kỳ thời điểm nào đồng thời tồn tại loại bảo hiểm khác có cùng phạm vi bảo hiểm với đơn bảo hiểm này, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bồi thường hoặc chi trả nhiều hơn tỷ lệ tương ứng đối với khiếu nại đó và các chi phí cũng như phí tổn phát sinh.


13. Điều chỉnh phí bảo hiểm và khai báo tiền lương.

i. Người được bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm trên cơ sở tổng số lương thuần của tất cả những người làm công trong Hợp đồng sử dụng lao động trong thời hạn bảo hiểm.

ii. Nếu phí bảo hiểm được tính tại thời điểm bắt đầu có hiệu lực của đơn bảo hiểm chênh lệch với tổng số tiền lương thuần mà Người được bảo hiểm trả cho người lao động trong thời hạn bảo hiểm, khoản chênh lệch này sẽ phải thanh toán thêm hoặc hoàn trả cho Người được bảo hiểm, nhưng Người được bảo hiểm phải chịu ít nhất là 50USD.

iii. Vì mục đích điều chỉnh phí bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải giữ và bảo quản danh sách chính xác và đầy đủ chi tiết cá nhân của người lao động trong hợp đồng sử dụng lao động cùng với tổng số lương do Người được bảo hiểm trả cho người lao động trong thời gian bảo hiểm  và PJICO được phép kiểm tra những hồ sơ này tại bất kỳ thời điểm nào.

iv. Trường hợp Người được bảo hiểm không yêu cầu và trong vòng thời hạn một tháng sau khi kết thúc hoặc chấm dứt đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO đầy đủ sổ lương trả cho người lao động trong thời hạn bảo hiểm và trong trường hợp liên doanh thì Người được bảo hiểm phải cung cấp sổ lương có xác nhận kiểm tra của kế toán viên có thẩm quyền chung của các đối tác hoặc nếu trong trường hợp không liên doanh Người được bảo hiểm phải cung cấp sổ lương được xác nhận kiểm tra của nhân viên cộng sự/chính của Người được bảo hiểm.


14. Cam kết: Người được bảo hiểm đảm bảo rằng trong trường hợp không tuân theo đúng với điều kiện của Đơn bảo hiểm này, PJICO sẽ đòi lại toàn bộ số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Người được bảo hiểm.


15. Nhận người lao động mới và thay đổi lương của người lao động


i. Tất cả những người lao động nhận thêm của Người được bảo hiểm tự động bảo hiểm từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Người được bảo hiểm phải thực hiện thông báo bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự trong vòng 60 này.


Nếu số lượng người lao động tăng thêm hơn 25% số lao động hiện có, Người được bảo hiểm phải đóng thêm phí tại thời điểm này.


Nếu số lượng lao động giảm xuống ít hơn 25% số lao động hiện có, hai bên phải điều chỉnh lại phí bảo hiểm vào cuối thời hạn bảo hiểm và được hoàn phí bảo hiểm tại thời điểm tính phí.


ii. Tất cả thay đổi về lương của người lao động hiện đang làm việc được tự động bảo hiểm ngay từ ngày thay đổi.


iii. Tuy nhiên Người được bảo hiểm phải thực hiện thông báo việc thay đổi lương của người lao động trên trong vòng 60 ngày.


iv. Việc điều chỉnh phí được thực hiện vào cuối thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm đóng thêm/ hoàn trả sẽ đưoc tính tại thời điểm này.


16. Thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho người lao động: Tất cả quyền lợi bảo hiểm được tính trên cơ sở tiền lương thuần hàng tháng của người lao động tại thời điểm bị tai nạn và tuân theo Điều khoản 13 và 15 của đơn bảo hiểm nếu có.


17. Thế quyền: Người được bảo hiểm sẽ phải thực hiện và được phép thực hiện tất cả những hành động và công việc cần thiết, hợp lý do PJICO yêu cầu nhằm đòi quyền lợi bảo hiểm và tiền đền bù hoặc lấy lại tiền bồi thường hay bồi dưỡng từ bên thứ ba mà PJICO phải có trách nhiệm và nghĩa  vụ thanh toán cho họ trong trường hợp tử vong, thương tật, hoặc mắc bệnh nghề nghiệp bao gồm cả những chi phí liên quan như chi phí phục hồi sức khoẻ trong đơn bảo hiểm này cho dù những hành động hoặc công việc như vậy cần thiết hoặc được yêu cầu trước hay sau khi thanh toán tiền bồi thường.


18. Trong trường hợp có sự bất đồng giữa PJICO và Người được bảo hiểm hay người được thừa hưởng về quyền lợi bảo hiểm về hậu quả tai nạn cuối cùng, mỗi bên phải chịu chi phí của mình về việc thuê Bác sỹ. Nếu việc này không thực hiện được, các Bác sỹ thống nhất chỉ định bác sỹ thứ ba và quyết định của đa số sẽ quyết định việc này. Nếu một trong các bên không thực hiện hay khước từ lựa chọn Bác sỹ, hoặc nếu hai bên không đồng ý với bên kia, thì Toà án tại nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi cư trú của người thừa hưởng quyền lợi bảo hiểm là trọng tài cuối cùng được chỉ định giải quyết bất đồng này.


19. Trách nhiệm khai báo: Người được bảo hiểm phải khai báo cho PJICO đầy đủ và trung thực những thông tin mà Người được bảo hiểm biết hoặc nên biết, nếu không PJICO sẽ không bồi thường bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào trong đơn bảo hiểm này
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PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành theo Quyết định số 173/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011

 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)
I. BẢNG TRẢ TIỂN BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

A. tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 

(Tính theo tỷ lệ của số tiền bảo hiểm)

	a. I. Tử vong
	100%

	II. thương tật toàn bộ:
	

	- Mù hoàn toàn và không thể phục hồi cả hai mắt
	100%

	- Rối loạn tâm thần hoàn toàn và không thể chữa được
	100%

	- Mất hai cánh tay hoặc hai bàn tay
	100%

	- Điếc hoàn toàn cả hai tai
	100%

	- Cắt bỏ hàm dưới
	100%

	- Câm
	100%

	- Mất một cánh tay và một bàn chân hoặc mất một cánh tay và một cẳng chân hoặc một bàn tay và một cẳng chân hoặc một bàn tay và một bàn chân
	100%

	- Mất hai cẳng chân hoặc hai bàn chân
	100%

	b. III. thương tật bộ phận
	

	1. Đầu:
	

	- Mất một phần xương sọ với toàn bộ bề dày của xương.
	

	+ Mất với diện tích trên 6 cm2
	40%

	+ Mất với diện tích từ 3-6 cm2
	20%

	- Cắt bỏ phần hàm dưới, cắt bỏ toàn bộ hoặc một nửa nhánh trồi thân hàm trên
	40%

	- Mất một mắt
	40%

	- Điếc hoàn toàn một tai
	30%

	2. Chi trên:
	Phải
	Trái

	- Mất một cánh tay hay một bàn tay
	60%
	50%

	- Mất phần xương chủ yếu của phần trên cánh tay (thương tật vĩnh viễn và không có khả năng chữa khỏi)
	50%
	40%

	- Liệt hoàn toàn phần trên cánh tay (tổn thương các dây thần kinh không có khả năng chữa khỏi)
	65%
	55%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh mũ
	20%
	15%

	- Dính khớp bả vai
	40%
	30%

	- Dính khớp khuỷu tay

+ ở vị trí thuận lợi, 15 độ xung quanh góc vuông

+ ở vị trí không thuận lợi
	25%

40%
	20%

35%

	- Mất phần xương chủ yếu của 2 xương cẳng tay (thương tổn vĩnh viễn không có khả năng khỏi)
	40%
	30%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh quay cánh tay
	45%
	35%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh giữa (rãnh xoắn)
	40%
	35%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh ở cẳng tay
	30%
	25%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh ở bàn tay
	20%
	15%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh trụ
	30%
	25%

	- Dính khớp cổ tay ở vị trí thuận lợi (tư thế thẳng và sấp)
	20%
	15%

	- Dính khớp cổ tay ở vị trí không thuận lợi (quá gấp hoặc duỗi ngửa)
	30%
	25%

	- Mất toàn bộ ngón cái
	20%
	15%

	- Cắt toàn bộ ngón trỏ
	15%
	15%

	- Cắt đồng thời ngón cái và ngón trỏ
	35%
	25%

	- Cắt đồng thời ngón cái và một ngón khác ngoài ngón trỏ
	25%
	20%

	- Cắt ba ngón bao gồm ngón cái
	35%
	30%

	- Cắt ba ngón trừ ngón cái và ngón trỏ
	20%
	15%

	- Cắt bốn ngón trong đó có ngón cái
	45%
	40%

	- Cắt bốn ngón trừ ngón cái
	40%
	35%

	- Cắt một ngón ngoài ngón cái và ngón trỏ
	10%
	5%

	Khi tính toán tỷ lệ bồi thường, nếu nạn nhân thuận tay trái thì tỷ lệ bồi thường sẽ được áp dụng ngược lại, tức là  tỷ lệ chi trả cho tay trái áp dụng cho tay phải và ngược lại.

	3. Chi dưới
	

	- Cắt một đùi (nửa trên)
	60%

	- Cắt một đùi (nửa dưới)
	50%

	- Mất toàn bộ một bàn chân (tháo khớp chày cổ chân)
	45%

	- Mất một phần bàn chân (tháo khớp dưới xương sên)
	40%

	- Mất một phần bàn chân (tháo khớp giữa cổ chân)
	35%

	- Mất một phần bàn chân (tháo khớp cổ bàn chân)
	30%

	- Liệt hoàn toàn một chi dưới (thương tổn thần kinh không có khả năng phục hồi)
	60%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo ngoài
	30%

	- Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo trong
	20%

	- Liệt hoàn toàn 2 dây thần kinh hông khoeo ngoài và trong
	40%

	- Dính khớp háng
	40%

	- Dính khớp gối
	20%

	- Mất phần lớn xương đùi hay phần lớn hai xương cẳng chân (không có khả năng hồi phục)
	60%

	- Mất phần lớn của xương bánh chè hoặc vỡ thành nhiều mảnh và giới hạn nhiều khả năng duỗi cẳng chân khỏi đùi
	40%

	- Mất phần lớn  xương bánh chè nhưng vẫn có khả năng vận động chi
	20%

	- Ngắn chi dưới hơn 5 cm
	30%

	- Ngắn chi dưới từ 3 đến 5 cm
	20%

	- Cắt hoàn toàn 4 ngón bao gồm ngón cái
	20%

	- Cắt ba ngón trong đó có ngón cái
	15%

	- Cắt hai ngón trong đó có ngón cái
	10%

	- Cắt một ngón cái
	05%


Trường hợp bị dính khớp các ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% tiền bồi thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó.

Những trường hợp tàn tật không liệt kê trong bảng danh mục này sẽ được bồi thường trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có nêu trong bảng danh mục này và không làm phương hại đến nghề nghiệp của nạn nhân. Thương tật mất toàn bộ và mất chức năng của một chi hay một phần của một chi khi bị  cắt rời chi hay đoạn của chi đó.

Trong trường hợp nạn nhân trước khi xảy ra tai nạn chỉ có một mắt và nay bị mất nốt một mắt lành còn lại thì được coi là tàn phế 100% thay cho 40% theo như bảng danh mục này quy định.

Chỉ bồi thường những trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn từ 05% trở lên.

B. Thương tật tạm thời

Trong trường hợp người lao động bị thương tật tạm thời do hậu quả của rủi ro thuộc trách nhiệm trong đơn bảo hiểm này, PJICO sẽ bồi thường cho những thương tật đó trên cơ sở 100% lương thuần hàng tháng của người lao động tại thời điểm tai nạn, giới hạn tối đa là sáu tháng lương (hoặc được ghi trong Phụ lục bảo hiểm). Số tiền bồi thường cho một ngày (bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) sẽ được tính như sau:

Lương thuần hàng tháng (trừ tiền làm thêm, thưởng và bồi dưỡng)

 30 ngày

Việc bồi thường trên sẽ dừng lại khi bác sỹ điều trị bệnh nhân do PJICO chỉ định thông báo là đã hồi phục sức khoẻ và tiếp tục làm việc cho dù vết thương đó đã hoàn toàn lành hay chưa.

Người thừa hưởng quyền lợi bảo hiểm có quyền khiếu nại bác sỹ điều trị do PJICO chỉ định xác định về thương tật tạm thời như quy định trong Điều 18 của đơn bảo hiểm này.

II. TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM - KHÔNG TÁCH RỜI ĐƠN

Đơn bảo hiểm này sẽ chi trả tièn bồi thường trong những trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn hay thương tật tạm thời của Người lao động do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp gây ra và phát sinh trong quá trình lao động của mình:

a. Trường hợp tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp:

- Chi phí y tế: tối đa không quá Số tiền bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm lựa chọn

- Trả đầy đủ lương thuần hàng tháng trong thời gian điều trị y tế: giới hạn tối đa về thời gian theo sự lự chọn của Người tham gia bảo hiểm. .

b. Trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn (từ 81% trở lên):

- Ba mươi tháng lương (hoặc nhiều hơn tuỳ theo lựa chọn của Người được bảo hiểm), nếu nạn nhân không có lỗi trong vụ tai nạn đó.

- 12 tháng lương (hoặc nhiều hơn tuỳ theo sự lựa chọn của Người được bảo hiểm), nếu nạn nhân gây ra lỗi trong vụ tai nạn đó.

c. Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn 

Bồi thường theo Phụ lục trả tiền kèm theo. Tiền bồi thường trên cơ sở 100% STBH trong trường hợp tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
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PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành theo Quyết định số 173/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011

 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)
BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

1. Chi phí y tế:

	Giới hạn trách nhiệm
	Loại 1 (USD)
	Loại 2 (USD)
	Loại 3 (USD)
	Loại 4 (USD)

	USD 1.000
	14.25
	18.00
	22.50
	27.75

	USD 2.000
	18.00
	21.75
	27.75
	32.25

	USD 3.000
	21.00
	25.50
	32.25
	37.50

	USD 4.000
	23.25
	28.50
	35.25
	41.25

	USD 5.000
	24.75
	30.75
	37.50
	43.50

	USD 10.000
	49.50
	61.50
	75.00
	90.00


2. Tử vong và thương tật vĩnh viễn

	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4

	0,14%
	0,16%
	0,18%
	0,20%


3. Lương trong thời gian điều trị

	Nghề nghiệp
	06 tháng
	12 tháng
	18 tháng

	Loại 1
	0,42%
	0,55%
	0,62%

	Loại 2
	0,51%
	0,66%
	0,77%

	Loại 3
	0,6%
	0,75%
	0,89%

	Loại 4
	0,71%
	0,91%
	1,06%


Phân loại nghề nghiệp:

Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc những công việc tương tự ít đi lại khác. Ví dụ: kế toán, nhân viên hành chính… 


Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro lớn hơn loại 1, đòi hỏi phải đi lại nhiều hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: kỹ sư dân dụng, cán bộ quản lý thường xuyên đến công trường…


Loại 3: Những nghề mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân làm việc trên công trường…


Loại 4: Những ngành nghề nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở ba loại nghề nghiệp trên.
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ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG

(Áp dụng theo đơn Bồi thường cho Người lao động)

1. Automatic Extension of Period of Insurance for 30 days at pro-rata Premium Clause/Tự động mở rộng thời hạn bảo hiểm 30 ngày theo tỉ lệ phí bảo hiểm bổ sung. 

This policy can be extended of period of insurance for 30 days from the day of the expiry. Additional Premium will be charged by him at the rate of application at the time of expiry

Hợp đồng có thể mở rộng cho thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn ghi trên hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ có quyền tính phí bảo hiểm bổ sung theo tỷ lệ với tỷ lệ phí áp dụng tại thời điểm hết hạn hợp đồng.
2. Automatic Inclusion and Deletion Clause/Điều khoản tăng giảm tự động

It is hereby declared and agreed that this Policy provides for the automatic additions of any new eligible employee on joining the Insured’shall employment for an amount of Sum Insured not exceeding the amount for similar occupational category of Insured employees in accordance with the Schedule of Person Insured under this Policy and the automatic deletions of any existing and/or deletions is made to the Company on any quaterly basis.

Hợp đồng bảo hiểm mở rộng điều khoản tăng tự động của  bất cứ người lao động mới nào có đủ tư cách tham gia vào công việc của người được bảo hiểm với tổng số tiền bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của loại nghề nghiệp tương tự của những người lao động được bảo hiểm phù hợp với đơn bảo hiểm của hợp đồng này và tự động cắt giảm bất cứ người lao động hiện tại được thông báo cho công ty bảo hiểm trên cơ sở hàng quý. 

 

3. Cancellation Notice amended to 30 days Clause/Điều khoản thông báo hủy bỏ hợp đồng 30 ngày.

The Company may cancel this Policy by giving thirty days’ notice by registered letter to the Insured at his last know address and such event the Company will return to the Insured the premium paid less the pro-rata  portion for thereof for the period during which the policy had been in force.

This Policy may be cancel at any time by the Insured giving thirty days’ written notice to the Company and provided no claim has arisen during the period during which the Policy had been in force, the Insured shall be entitled to a return of premium less the premium computed at the Company’shall short Period Rates for the period during which the Policy had been in force.

“Việc hủy bỏ Hợp Đồng Bảo Hiểm bằng thư đảm bảo thông báo cho Người Được Bảo Hiểm trước 30 ngày”, trong trường hợp đó Công Ty Bảo Hiểm sẽ hoàn trả cho Người Được Bảo Hiểm khoản phí bảo hiểm đã thanh toán sau khi trừ đi khoản phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ thời gian tương ứng với thời hạn Hợp Đồng Bảo Hiểm đã có hiệu lực.

Hợp Đồng Bảo Hiểm này cũng có thể được hủy bỏ bởi Người Được Bảo Hiểm bằng việc gởi văn bản thông báo đến Công Ty Bảo Hiểm trước 30 ngày, trong trường hợp đó Người Được Bảo Hiểm sẽ được hoàn lại một khoản phí sau khi trừ đi khoản phí tính theo Biểu Phí Ngắn Hạn của Công Ty bảo Hiểm cho thời gian Hợp Đồng Bảo Hiểm có hiệu lực.

4. Chinese Physician or Chiropractor Treatment Expenses following Accident Clause/Điều khoản mở rộng điều trị bằng phương pháp nắn khớp xương hoặc đông y trong trường hợp bị tai nạn. 

It is hereby declared and agreed that this Policy extends to cover the Chinese Physician / Chiropractor Treatment Expenses necessarily and reasonably incurred and supported by receipts from a licensed or registered Chinese Physician / Chiropractor.

Các bên thỏa thuận rằng Đơn bảo hiễm này mở rộng cho việc khám điều trị Đông Y/Điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu trong trường hợp cần thiết và hợp lý, Người được bảo hiểm phải chữa trị tại các cơ sở khám chữa bệnh Đông Y/ Cơ sở Điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu có giấy phép hành nghề hợp pháp và cung cấp đầy đủ các hoá đơn chứng từ hợp lệ có liên quan.
5. Food and Drink Poisoning Clause/Điều khoản mở rộng ngộ độc thức ăn và đồ uống 

The Company agrees that if any Worker in the Insured’shall employment shall sustain bodily injury by accident or occupational disease caused by food and drink poisoning during the Period of insurance and rising out of and in the course of employment by the Insured, the Company will subject to the terms, exceptions, conditions, and warranties, indemnity the Insured against all sums for which the Insured shall be liable to pay compensation.

Các bên thỏa thuận rằng ngộ độc thực phẩm và nước uống cho Người Được Bảo Hiểm trong trường hợp được tính đến như một “tai nạn” theo như đơn bảo hiểm này. Về các phương diện khác điều khoản sửa đổi bổ sung này vẫn tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của đơn bảo hiểm này.

6. Highjacking Clause/Điều khoản không tặc 

It is hereby noted and agreed that this Policy is extended to over accident arising from hijacking. Subject otherwise to the terms and condition of the Policy and the Terrorism Exclusion.

Hợp đồng bảo hiểm mở rộng cho các tai nạn phát sinh do không tặc. Về các phương diện khác Điều Khoản Sửa Đổi Bổ Sung này vẫn tuân theo các Điều khoản, Điều kiện và Các Điểm loại trừ của Hợp Đồng Bảo Hiểm này.

7. Motor Cycling Clause/Điều khoản về xe mô tô

It is agreed and understood that the Personal Accident Insurance Policy extends to cover for accident arising from using motorcycle.
Provide that:

· The motorcycle engines shall not eceed 150 cubic capacity.

· The Insured Person (if Being any driver) shall not be under the influence of intoxication liquor or drugs at the time of accident.

Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người mở rộng cho bảo hiểm tai nạn phát sinh từ việc sử dụng xe mô tô

Lưu ý rằng: 

· Động cơ mô tô không vượt quá 150 phân khối

· Người được bảo hiểm (là người lái xe) không bị ảnh hưởng của say rượu, ma túy, chất kích thích tại thời điểm xảy ra tai nạn.

8. Occupational Disease/Sickness Clause/Điều khoản về ốm/bệnh nghề nghiệp

9. Suffocation and Inhalation of Poisonous Fumes or Gas Clause

It is hereby noted and agreed that this Policy is extended to provide compensation for death and bodily injury sustained by the Insured persons arising from the accident suffocation and inhalation of poisonous fumes/gas.

Các bên ghi nhận và thỏa thuận rằng Hợp Đồng Bảo Hiểm này được mở rộng để bồi thường cho Tử vong Thương tật thân thể và Chi phí Y tế phát sinh trong trường hợp tai nạn liên quan tới ngạt thở hay hít phải khói/hơi độc một cách bất ngờ ngẫu nhiên và không lường trước được với điều kiện là sự thương tật đó không phát sinh từ hành động định trước và có chủ ý của Người Được Bảo Hiểm.

10. Travel by Unscheduled Flights Clause/Điều khoản đi lại bằng các chuyến bay không theo kế hoạch

It is hereby noted and agreed that this Policy is extended to cover accident arising from                           Unschedule Flights.

Hợp đồng bảo hiểm mở rộng cho tai nạn phát sinh từ các chuyến bay không theo kế hoạch
11. Unprovoked Murder or Assaults Clause/Điều khoản về vụ án không bị khiêu khích hay các cuộc tấn công.

It is hereby noted and agreed that this Policy is extended to cover accident arising from Unprovoked Murder and Assault.

Hợp đồng bảo hiểm mở rộng cho tai nạn phát sinh từ các vụ án không bị khiêu khích và các cuộc tấn công
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